
Thứ Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7

1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2
Văn 

 Trần Thúy

Mỹ thuật 

 T.Sơn

Toán 

 Hồng Ngọc

Anh 

 Kim Dung

Anh 

 Vũ Huyền

Anh 

 Ng.Tâm

Anh 

 Ph.Hiền

3
Văn 

 Trần Thúy

Công nghệ 

 Nguyễn Trang

Toán 

 Hồng Ngọc

Anh 

 Kim Dung

Anh 

 Vũ Huyền

Anh 

 Ng.Tâm

Anh 

 Ph.Hiền

4
Anh 

 Kim Dung

Anh 

 Ph.Hiền
Anh NN

Hoá 

 Châu Vân

Thể dục 

 Đăng Hoàng

Văn 

 Th.Vinh

Địa 

 Thu Hiền

5 Anh NN
Anh 

 Ph.Hiền

Sử 

 Quang

Công nghệ 

 Nguyễn Trang

Sinh 

 Thúy Hà

Văn 

 Th.Vinh

Mỹ thuật 

 T.Sơn

1
Mỹ thuật 

 T.Sơn

Văn 

 Thương

Hoá 

 Bùi Hiền

Văn 

 Thùy Linh

Công nghệ 

 Nguyễn Trang

Toán 

 Hợp

Sinh 

 Thúy Hà

2
Công nghệ 

 Nguyễn Trang

Lý 

 Đức

Hoá 

 Bùi Hiền

Văn 

 Thùy Linh

Văn 

 Thương

Toán 

 Hợp

Sử 

 Quang

3
Văn 

 Trần Thúy

Sinh 

 Đỗ Hồng

Công nghệ 

 Nguyễn Trang

Thể dục 

 Đăng Hoàng

Văn 

 Thương

Địa 

 Thu Hiền

Lý 

 Đức

4
Thể dục 

 Đăng Hoàng

Sinh 

 Đỗ Hồng

Văn 

 Trần Thúy

Sử 

 Quang

Địa 

 Thu Hiền

Hoá 

 Bùi Hiền

Toán 

 Lê

5
Hoá 

 Bùi Hiền

Văn 

 Trần Thúy

Lý 

 Đức

Sử 

 Quang

Sinh 

 Đỗ Hồng

Toán 

 Lê

1
Toán 

 Lê

Toán 

 Hồng Hạnh

Toán 

 Hồng Ngọc

Toán 

 T.Phương

Mỹ thuật 

 T.Sơn

Hoá 

 Bùi Hiền

Hoá 

 Châu Vân

2
Toán 

 Lê

Toán 

 Hồng Hạnh

Toán 

 Hồng Ngọc

Toán 

 T.Phương

Sinh 

 Thúy Hà

Văn 

 Th.Vinh

Hoá 

 Châu Vân

3
Sử 

 Phương Thanh

Hoá 

 Bùi Hiền

Sinh 

 Thúy Hà

Hoá 

 Châu Vân

Anh 

 Vũ Huyền

Văn 

 Th.Vinh

Công nghệ 

 T.Dũng

4
Hoá 

 Bùi Hiền

Sử 

 Phương Thanh

Anh 

 Vũ Huyền

Văn 

 Thùy Linh

Toán 

 T.Phương

Công nghệ 

 T.Dũng

Văn 

 Lê Thảo

5
Hoá 

 Bùi Hiền
Anh NN

Anh 

 Vũ Huyền

Văn 

 Thùy Linh

Toán 

 T.Phương

Sử 

 Phương Thanh

Sinh 

 Thúy Hà

1
Anh 

 Kim Dung

Văn 

 Thương

Mỹ thuật 

 T.Sơn
Anh NN

Hoá 

 Châu Vân

Anh 

 Ng.Tâm

Toán 

 Lê

2
Anh 

 Kim Dung

Văn 

 Thương

Văn 

 Trần Thúy
Anh NN

Hoá 

 Châu Vân

Mỹ thuật 

 T.Sơn

Toán 

 Lê

3
Địa 

 Nguyễn Anh

Thể dục 

 Đăng Hoàng

Văn 

 Trần Thúy

Toán 

 T.Phương
Anh NN

Sinh 

 Đỗ Hồng

Văn 

 Lê Thảo

4
Toán 

 Lê

Địa 

 Nguyễn Anh

Lý 

 Đức

Toán 

 T.Phương
Anh NN

Toán 

 Hợp

Văn 

 Lê Thảo

5
Toán 

 Lê

Địa 

 Nguyễn Anh

Mỹ thuật 

 T.Sơn

Lý 

 Đức

Toán 

 Hợp
Anh NN

1
Văn 

 Trần Thúy

Toán 

 Hồng Hạnh

Anh 

 Vũ Huyền

Sinh 

 Trung

Văn 

 Thương

Thể dục 

 Đăng Hoàng

Sinh hoat 

 Thu Hiền

2
Sinh hoat 

 Trần Thúy

Toán 

 Hồng Hạnh

Thể dục 

 Đăng Hoàng

Sinh 

 Trung

Văn 

 Thương

Lý 

 Đức

Anh 

 Ph.Hiền

3
Lý 

 Đức

Văn 

 Thương

Sinh 

 Thúy Hà

Địa 

 Thu Hiền

Sinh hoat 

 Vũ Huyền
Anh NN

Văn 

 Lê Thảo

4
Sinh 

 Trung

Anh 

 Ph.Hiền

Sinh hoat 

 Hồng Ngọc

Anh 

 Kim Dung

Toán 

 T.Phương
Anh NN

Thể dục 

 Đăng Hoàng

5
Sinh 

 Trung

Sinh hoat 

 Ph.Hiền

Sinh hoat 

 Kim Dung

Toán 

 T.Phương

Sinh hoat 

 Ng.Tâm
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Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6



Thứ Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7

1 314 415 417 503 210

2
Toán 

 Hồng Hạnh

Anh 

 Vũ Huyền

Toán 

 T.Phương
Anh NN

Văn 

 Lê Thảo

3
Tin 

 H.Tiệp

Văn 

 Trần Thúy

Toán 

 T.Phương
Anh NN

Văn 

 Lê Thảo

4
Tin 

 H.Tiệp

Văn 

 Trần Thúy

Anh 

 Vũ Huyền

Tin 

 Lưu Hùng

Toán 

 Lê

5
Anh 

 Vũ Huyền

Tin 

 Lưu Hùng

Toán 

 Lê

1 504 416 505 314

2
Toán 

 Lê
CLB

Văn 

 Trần Thúy

Văn 

 Thùy Linh
CLB CLB

Văn 

 Lê Thảo

3
Toán 

 Lê
CLB

Anh 

 Vũ Huyền

Văn 

 Thùy Linh
CLB CLB

Anh 

 Ph.Hiền

4
Tin 

 Ngọc Tuyến
CLB

Anh 

 Vũ Huyền
Anh NN CLB CLB

Anh 

 Ph.Hiền

5
Văn 

 Trần Thúy
CLB

Toán 

 Hồng Ngọc
Anh NN CLB CLB

1 416 100 103 105 314

2
Anh 

 Kim Dung

Toán 

 Hồng Hạnh

Tin 

 Ngọc Tuyến

Văn 

 Thương

Toán 

 Hợp

3
Văn 

 Trần Thúy

Toán 

 Hồng Hạnh

Tin 

 Ngọc Tuyến

Văn 

 Thương

Toán 

 Hợp

4
Văn 

 Trần Thúy

Anh 

 Ph.Hiền

Anh 

 Kim Dung

Tin 

 Ngọc Tuyến

Anh 

 Ng.Tâm

5
Văn 

 Thương

Tin 

 Ngọc Tuyến

1 105

2 CLB CLB CLB Anh NN CLB

3 CLB CLB CLB Anh NN CLB

4 CLB CLB CLB CLB

5 CLB CLB CLB CLB

1 103 100 415 106 503 314

2
Tin 

 Ngọc Tuyến

Văn 

 Thương

Tin 

 H.Tiệp

Anh 

 Kim Dung

Anh 

 Ng.Tâm

Toán 

 Lê

3
Toán 

 Lê

Văn 

 Thương

Tin 

 H.Tiệp

Toán 

 T.Phương

Văn 

 Th.Vinh

Anh 

 Ph.Hiền

4
Anh 

 Kim Dung

Anh 

 Ph.Hiền

Toán 

 Hồng Ngọc

Toán 

 T.Phương

Văn 

 Th.Vinh

Tin 

 Lưu Hùng

5
Anh 

 Kim Dung

Anh 

 Ph.Hiền

Toán 

 Hồng Ngọc

Tin 

 Lưu Hùng
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